PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG
 VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 15 /12 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

	TT
	Nội dung nhiệm vụ, đề án
	ĐVT
	Số lượng
	Tổng kinh phí thực hiện
	Kinh phí khuyến công và Xúc tiến thương mại địa phương
	Kinh phí
đối ứng của
đơn vị thụ
hưởng
	Ghi chú

	I
	Hoạt động khuyến công
	      6.588,5 
	     3.299,5 
	    3.289,0 
	 

	1
	Đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề tiểu thủ công nghiệp
	Lớp
	3
	               30 
	              30 
	 
	 

	2
	Tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp
	Lớp
	2
	               44 
	              44 
	 
	 

	3
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
	Đề án
	16
	        5.835 
	        2.600 
	       3.235 
	 

	3.1
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ
	Đề án
	1
	         191,0 
	             90 
	       101,0 
	 

	3.2
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tơ xơ dừa
	Đề án
	1
	         173,0 
	             80 
	         93,0 
	 

	3.3
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất dầu dừa
	Đề án
	1
	         338,4 
	           160 
	       178,4 
	 

	3.4
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh ngọt
	Đề án
	1
	         245,0 
	           120 
	       125,0 
	 

	3.5
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh kẹo
	Đề án
	1
	         410,0 
	           200 
	       210,0 
	 

	3.6
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất kẹo đậu phộng
	Đề án
	1
	         519,0 
	           250 
	       269,0 
	 

	3.7
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ
	Đề án
	1
	         237,5 
	           110 
	       127,5 
	 

	3.8
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất kem dừa sáp
	Đề án
	1
	         662,7 
	           300 
	       362,7 
	 

	3.9
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chỉ xơ dừa
	Đề án
	1
	         300,0 
	           140 
	       160,0 
	 

	3.10
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chả cá chiên
	Đề án
	1
	         660,0 
	           300 
	       360,0 
	 

	3.11
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh tét. 
	Đề án
	1
	         250,0 
	           120 
	       130,0 
	 

	3.12
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nhang
	Đề án
	1
	         345,0 
	           170 
	       175,0 
	 

	3.13
	Hỗ trợ ứng dụng máy in phun tự động trong sản xuất tương hột
	Đề án
	1
	         126,5 
	             60 
	         66,5 
	 

	3.14
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt
	Đề án
	1
	         334,0 
	           160 
	       174,0 
	 

	3.15
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ốc Cà Na
	Đề án
	1
	           89,4 
	             40 
	         49,4 
	 

	3.16
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong hệ thống sơn tĩnh điện bán tự động
	Đề án
	1
	         952,5 
	           300 
	       652,5 
	 

	4
	Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu
	Cơ sở
	1
	              30 
	             30 
	 
	 

	5
	Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, …
	Cơ sở
	1
	              35 
	             35 
	 
	 

	6
	Thông tin, tuyên truyền các chính sách, hoạt động khuyến công 
	 
	 
	              75 
	             75 
	 
	 

	6.1
	Xây dựng Chuyên mục Khuyến công 
	Kỳ
	6
	              60 
	             60 
	 
	 

	6.2
	Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại
	Cuộc
	1
	              15 
	             15 
	 
	 

	7
	Hoạt động khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước
	Chuyến
	2
	              30 
	             30 
	 
	 

	8
	Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
	Cuộc
	1
	            200 
	           200 
	 
	 

	9
	Chi phí quản lý Đề án khuyến công
	 
	 
	            117 
	           117 
	 
	 

	9.1
	 Cơ quan quản lý kinh phí KC (1,5% )
	 
	 
	              39 
	             39 
	 
	 

	9.2
	Đơn vị triển khai thực hiện Đề án (3% )
	 
	 
	              78 
	             78 
	 
	 

	10
	Hoạt động sản xuất sạch hơn
	 
	 
	         192,5 
	        138,5 
	            54 
	 

	10.1
	In sổ tay tuyên truyền sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
	Quyển
	2000
	              62 
	             62 
	              - 
	 

	10.2
	Tập huấn nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
	Lớp
	1
	           22,5 
	          22,5 
	              - 
	 

	10.3
	Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
	CS, DN
	3
	            108 
	             54 
	            54 
	 

	I
	Hoạt động xúc tiến thương mại
	    4.171,4 
	   4.013,9 
	     157,5 
	 

	1
	Hoạt động tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm nhân dịp OK OM BOK 2023
	Cuộc
	1
	         140,5 
	        140,5 
	 
	 

	2
	Tham gia hội chợ triển lãm thương mại, các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước
	 
	 
	         702,2 
	        702,2 
	               - 
	 

	 
	Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
	Cuộc
	3
	         180,6 
	        180,6 
	 
	 

	 
	Khu Vực Đông Nam Bộ
	Cuộc
	2
	         133,6 
	        133,6 
	 
	 

	 
	Khu Vực Tây Nguyên Và Duyên Hải Miền Trung
	Cuộc
	2
	         174,2 
	        174,2 
	 
	 

	 
	Khu Vực Miền Bắc
	Cuộc
	2
	         213,8 
	        213,8 
	 
	 

	3
	Tham gia điểm trưng bày giới thiệu và bán 
hàng khu vực Miền Trung
	Cuộc
	1
	           80,0 
	          80,0 
	 
	 

	4
	Tổ chức kết nối cung cầu
	Cuộc
	10
	         300,0 
	        300,0 
	 
	 

	5
	Tổ chức phiên chợ đưa hàng việt về 
nông thôn: 
	Cuộc
	5
	         525,0 
	        367,5 
	       157,5 
	 

	6
	Hỗ trợ xây dựng, hình thành chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán các  sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ
	Điểm
	2
	         100,0 
	        100,0 
	 
	 

	7
	Tổ chức Chương trình Chợ khởi nghiệp 
	Cuộc
	1
	         398,2 
	        398,2 
	 
	 

	8
	Tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
	Cuộc
	1
	         130,0 
	        130,0 
	 
	 

	9
	Tổ chức Chương trình tôn vinh sản phẩm - dịch vụ  tỉnh Trà Vinh đạt chất lượng tốt được người tiêu dùng ưa thích 2023
	Cuộc
	1
	         300,0 
	        300,0 
	 
	 

	10
	Hỗ trợ DN tham gia XTTM trong môi trường trực tuyến (App Sàn giao dịch)
	PM
	1
	         550,0 
	        550,0 
	 
	 

	11
	Hỗ trợ các sản phẩm chủ lực đạt OCOP 4 or 5 sao tham gia giao dịch Sàn giao dịch nước ngoài
	Doanh nghiệp
	3
	        150,0 
	        150,0 
	 
	 

	12
	Tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh 
	Lớp
	2
	           97,2 
	          97,2 
	 
	 

	13
	Tổ chức đoàn giao dịch thương mại vào thị trường nước ngoài
	Cuộc
	1
	       398,3 
	        398,3 
	 
	 

	14
	Tham gia hội chợ và tổ chức đoàn kết nối giao thương tại thị trường nước ngoài
	Cuộc
	1
	         300,0 
	        300,0 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	10.759,9 
	   7.313,4 
	  3.446,5 
	 


